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1 1 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 17 01DS17C1 Dược liệu

2 1 54212410045 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009 17 01DS17C1 Kiểm nghiệm

3 1 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 17 01DS17C1 Kiểm nghiệm

4 1 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 17 01DS17C1 Bảo quản thuốc

5 1 54212410023 Phạm Băng Tâm 24/07/2007 17 01DD17C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

6 1 54212410023 Phạm Băng Tâm 24/07/2007 17 01DD17C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn

7 1 54212420027 Huỳnh Nhật Vy 20/08/2001 17 01DS17B1 Dược liệu

8 2 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 02DS17C1 Kiểm nghiệm

9 2 54222410023 Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 17 02DS17C1 Kiểm nghiệm

10 2 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 02DS17C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược

11 2 54222410023 Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 17 02DS17C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược

12 2 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 02DS17C1 Thực tập dược lâm sàng

13 2 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 02DS17C1 Bảo quản thuốc

14 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

15 2 54222430029 Hoàng Thùy An 07/12/1990 17 02DD17A1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

16 2 54222410129 Thái Thụy Tuyết Phụng 29/09/2009 17 02DD17C1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

17 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 02DD17C1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

18 2 54222410179 Hoàng Kim Minh Thư 11/08/2008 17 02DD17C1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

19 2 54222420084 Nguyễn Bích Thủy Tiên 07/12/1999 17 02DD17A1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

20 2 54222410179 Hoàng Kim Minh Thư 11/8/2008 17 02DD17C1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 17 CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT" 

HKI - NĂM HỌC: 2025 -2026



STT CƠ SỞ MSHS HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA MÃ LỚP MÔN THI
Ghi 

chú

21 2 54222410129 Thái Thụy Tuyết Phụng 29/09/2009 17 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

22 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

23 2 54222410070 Nguyễn Trúc Thy 31/12/2008 17 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

24 2 54222410183 Lê Ngọc Yến Vy 16/05/2008 17 02DD17C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

25 2 54222410130 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 15/12/2009 17 02DD17C1 Y tế cộng đồng

26 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 02DD17C1 Y tế cộng đồng

27 2 54222420078 Võ Trần Thúy Vi 12/11/1998 17 02DD17A1 Y tế cộng đồng

28 2 54222410205 Phạm Văn Hậu 20/03/2002 17 02DD17C1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

29 2 54222410079 Nguyễn Trần Yến Nhi 03/03/2009 17 02DD17C1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

30 2 54222410098 Huỳnh Nguyễn Phương Nhi 26/11/2009 17 02DD17C1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

31 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 02DD17C1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

32 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 02DD17C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn

33 2 54222410179 Hoàng Kim Minh Thư 11/08/2008 17 02DD17C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn

34 2 54222410011 Nguyễn Huỳnh An Vy 19/06/2007 17 02DD17D1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

35 2 54222420024 Lê Phước Sang 11/09/2001 17 02YS17A1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

36 2 54222410093 Phạm Châu Ngọc Cát Tường 12/09/2009 17 02YS17C1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

37 2 54222410248 Nguyễn Văn Đại 05/08/2008 17 02YS17C1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

38 2 54222410248 Nguyễn Văn Đại 5/8/2008 17 02YS17C1 Bệnh chuyên khoa

39 2 54222410177 Phạm Kim Ngân 10/08/2007 17 02YS17C1 Bệnh chuyên khoa

40 2 54222420087 Chu Minh Ký 12/02/2005 17 02YS17B1 Y tế cộng đồng

41 2 54222410044 Nguyễn Thị Thảo Trang 14/06/2004 17 02YS17D1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

42 2 54222420029 Phạm Trọng Hiếu 19/07/2003 17 02YS17B1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe

43 2 54232420032 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/11/2003 17 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp 2

44 2 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 17 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp 2
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45 2 54232420032 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/11/2003 17 02KT17E1 Thuế và thực hành khai báo thuế

46 2 54232420019 Trần Huy Nam 27/07/1999 17 02KT17E1 Thuế và thực hành khai báo thuế

47 2 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 17 02KT17E1 Thuế và thực hành khai báo thuế

48 2 54232420032 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/11/2003 17 02KT17E1 Kế toán Exel

49 2 54232420019 Trần Huy Nam 27/07/1999 17 02KT17E1 Kế toán Exel

50 2 54232420032 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/11/2003 17 02KT17E1 Kiểm toán

51 2 54232420019 Trần Huy Nam 27/07/1999 17 02KT17E1 Kiểm toán

52 2 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 17 02KT17E1 Kiểm toán

53 2 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17 02DN17E1 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

54 2 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17 02DN17E1 Quản trị doanh nghiệp

55 2 54222410080 Đinh Vĩnh Khang 09/07/2009 17 02PM17C1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

56 2 54222410199 Huỳnh Công Phúc 16/12/2008 17 02DH17C1 Thiết kế chuyển động Motion Graphic


